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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
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Câu 1. Một vật vó khối lượng m = 2kg được treo trên một sợi dây không dãn khối lượng không đáng kể ở nơi có g = 10m/s2. Khi vật ở trạng thái cân bằng, khẳng định nào dưới đây về lực căng tác dụng lên vật là sai?


A. Có phương thẳng đứng chiều hướng lên.

B. Lực căng trên dây chỉ xuất hiện ở đầu dây gắn với vật treo.

C. Độ lớn lực căng là 20N.

D. Cùng giá với trọng lực tác dụng lên vật.
Câu 2. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính chất quán tính?


A. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người ngồi trên xe ngả về phía trước.


B. Ô tô đang chuyển động thì tắt máy, xe vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.


C. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.


D. Khi bút máy bị tắc mực người ta vẫy bút để mực văng ra.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây đúng về phương pháp tổng hợp lực?


A. Tổng hợp lực là thay thế một lực thành hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt.


B. Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực thành một lực có tác dụng giống hệt như lực đó.


C. Độ lớn lực tổng hợp bằng hiệu độ lớn các lực thành phần.


D. Độ lớn lực tổng hợp bằng tổng độ lớn các lực thành phần.

Câu 4. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt tiếp xúc là µt, áp lực của vật lên mặt tiếp xúc là N. Lực ma sát trượt tác dụng lên vật là Fmst. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 5. Một vận động viên sút một quả bóng bầu dục ba lần theo các quỹ đạo a, b và c như Hình 9.1. Quỹ đạo nào tương ứng với thời gian chuyển động của quả bóng là lâu nhất nếu bỏ qua mọi lực cản?


A. (c).

B. Cả ba trường hợp có thời gian chuyển động như nhau.

C. (a).

D. (b).
Câu 6. Một vật được ném ngang ở độ cao 20 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là


A. 2 s.
B. 4 s.
C. 3 s.
D. 9 s.
Câu 7. Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển d, vận tốc v và gia tốc a của chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 8. Rơi tự do có quỹ đạo là một đường


A. tròn.
B. thẳng.
C. parabol.
D. cong.
Câu 9. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía Bắc. Độ dịch chuyển tổng hợp của người này là

A. d = 10 km.
B. d = 2 km.
C. d = 0 km.
D. d = 14 km.
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Câu 10. Trong bộ dụng cụ đo tốc độ ở hình bên, để đo thời gian chuyển động của vật ta dùng dụng cụ số

A. 2.


B. 3.

C. 7.


D. 1.
Câu 11. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là

A. sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.


B. năng lượng điện và ứng dụng của năng lượng điện vào đời sống.

C. các dạng vận động của vật chất, năng lượng.


D. sự trao đổi chất trong cơ thể con người.
Câu 12. Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào sau đây đảm bảo an toàn khi sử dụng?

A. Nhìn trực tiếp vào tia laser.

B. Rút phích điện khi tay còn ướt.

C. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.

D. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.
Câu 13. Đại lượng vật lí nào dưới đây đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc?

A. Gia tốc.
B. Độ dịch chuyển.
C. Vận tốc.
D. Đường đi.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phương, chiều của trọng lực?

A. Trọng lực có phương nằm ngang và có chiều hướng về phía tâm Trái Đất.


B. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía tâm Trái Đất.


C. Trọng lực có phương nằm ngang và có chiều hướng ra xa Trái Đất.


D. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng ra xa Trái Đất.

Câu 15. Thủ môn bắt dính bóng là nhờ

A. lực ma trượt.
B. lực ma sát trượt và lực ma sát lăn.

C. lực ma sát nghỉ.
D. lực ma sát lăn.
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Câu 16. Trong luật giao thông đường bộ, tốc độ giới hạn quy định cho xe có khối lượng lớn thường nhỏ hơn xe có khối lượng nhỏ (như hình bên) vì so với xe có khối lượng nhỏ thì xe khối lượng lớn hơn có

A. quán tính lớn hơn.


B. mức quán tính nhỏ hơn.

C. mức quán tính lớn hơn.


D. quán tính nhỏ hơn.
Câu 17. Đặc điểm nào sau đây không phải  của hai lực cân bằng?

A. cùng hướng.
B. cùng độ lớn.
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C. cùng giá.
D. cùng điểm đặt.
Câu 18. Một vật chuyển động trên đường thẳng với đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình vẽ. Vật này chuyển động


A. thẳng đều.
B. có vận tốc biến đổi.

C. chậm dần đều.
D. nhanh dần đều.
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Câu 19. Trong đồ thị vận tốc- thời gian của một chuyển động như hình vẽ, đoạn nào ứng với chuyển động thẳng chậm dần đều?

A. AB, CD.
B. BC, FG.

C. CD, EF.
D. AB, EF.
Câu 20. Một người đi chợ dùng lực kế kiểm tra khối lượng của một gói hàng. Người đó treo gói hàng vào lực kế và đọc số chỉ của lực kế là 4,9N. Khối lượng của túi hàng là giá trị nào sau đây?
A. 
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Câu 21. Một vật được ném ngang từ độ cao cách mặt đất một đoạn h với vận tốc v0. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất t bằng
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Câu 22. Hệ thức của định luật 2 Newton là


A. 
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Câu 23. Một vật có khối lượng m = 800g, chuyển động với gia tốc a = 5m/s2. Lực tác dụng vào vật gây ra gia tốc này là


A. 40 N.
B. 400 N.
C. 4 N.
D. 4000 N.
Câu 24. Đại lượng xác định độ nhanh chậm của chuyển động theo một hướng xác định là


A. quãng đường.
B. tốc độ.
C. vận tốc.
D. độ dịch chuyển.
Câu 25. Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?


A. Chuyển động của một viên bi sắt được ném lên cao.


B. Chuyển động của một viên bi sắt được thả rơi.


C. Chuyển động của một viên bi sắt được ném theo phương xiên góc.


D. Chuyển động của một viên bi sắt được ném theo phương nằm ngang.

Câu 26. Vận tốc trung bình [image: image22.png]<[



trên một độ dịch chuyển [image: image24.png]


 được xác định bởi công thức:
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Câu 27. Một chất điểm chịu tác dụng bởi hai lực có độ lớn lần lượt là 10N và 16N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể nhận giá trị nào dưới đây?

A. 36N.
B. 26N.
C. 10N.
D. 20N.
Câu 28. Hình nào dưới đây minh họa cho định luật III Niutơn?
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A. Hình D.
B. Hình A.
C. Hình B. 
D. Hình C.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Thả rơi không vận tốc ban đầu một hòn đá từ độ cao h xuống đất tại nơi có gia tốc rơi tụ do g = 9,8m/s2. Hòn đá rơi trong 1s. Bỏ qua sức cản không khí.

a. Tính vận tốc của hòn đá khi bắt đầu chạm đất.

b. Nếu thả rơi không vận tốc ban đầu hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu?
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Bài 2: ( 1,5 điểm) Một người dùng dây kéo chiếc xe trượt tuyết có khối lượng tổng cộng m = 30kg chuyển động không vận tốc đầu trên mặt đường ngang như hình bên. Biết lực kéo không đổi làm với phương ngang một góc α (cosα = 0,8) có độ lớn 80 N, hệ số ma sát giữa xe với mặt đường là 0,1. Lấy gia tốc rơi tự do là g = 9,8 m/s2.

a. Xác định các thành phần lực nằm ngang, thẳng đứng của lực kéo.

b. Xác định áp lực của xe lên mặt phẳng ngang và độ lớn của lực ma sát.

c. Sau bao lâu kể từ khi kéo xe dịch chuyển được 10m?
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Bài 3: (0,5 điểm) Sườn đồi có thể coi là mặt phẳng nghiêng α = 300 so với mặt phẳng ngang. Từ điểm O trên đỉnh đồi người ta ném một gói hàng cứu trợ với tốc độ ban đầu v0 theo phương ngang. Ngôi làng ở chân đồi B cách O một khoảng OB = 15m. Lấy g = 10 m/s2. Để gói hàng rơi trúng làng (quá chân đồi) thì giá trị nhỏ nhất của v0 phải bằng bao nhiêu?
------ HẾT ------
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